
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:        /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng    năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật công việc Đvt 
Số 

lượng 
Bảo hành 

1 
Thiết kế 3D nội thất 

phòng tiếp khách 
Hiện đại M2 18 

12 tháng 

2 

Tháo dỡ trần thạch cao 

hiện trạng 

Di dời cửa sổ mặt tiền 

ra 100mm để lắp 

khung gỗ trống đồng 

Trọn gói Gói 01 

3 

Đóng trần thạch cao 

mới 

 

Cung cấp và thi công: Trần 

thạch cao khung chìm tika 

Vĩnh Tường - Tấm thạch cao 

Vĩnh Tường 9mm Gyproc 

M2 25 

4 
Thi công mới đèn 

chiếu sáng trần đèn 

Cung cấp và thi công: 

-Dây điện âm tường, âm trần 

Cadivi 1,25mm²-2.0mm² 

-Ổ cắm, công tắc Panasonic 

màu trắng cao cấp (2 công 

tắc - 4 ổ cắm) 

-Đèn lon 9W D120 Hufa màu 

sáng trắng 10 (bóng) -Đèn 

led hắt âm trần Hufa màu 

vàng (12m) 

Gói 01 

5 

Thi công sơn nước nội 

thất tường và trần 

 

Cung cấp và thi công: Matis 

hai lớp - Sơn trần 1 lớp - Sơn 

tường 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 

Sơn Jotun nội thất Jota shield 

M2 69 

6 
Thi công hoàn thiện 

sàn nhựa giả gỗ 

Cung cấp và thi công: sàn 

nhựa giả gỗ Kosmos dày 

5mm 

M2 18 

7 Thi công Lamri tường 

Cung cấp và thi công: Lamri 

nhựa giả gỗ GariWood dày 

9mm - Mã màu G9-901 

Quy cách cao 900mm - Chỉ 

hoàn thiện viền xung quanh 

cùng màu 

M2 15,3 

8 
Thi công vách gỗ treo 

trống đồng 

Cung cấp và thi công: Vách 

lưng treo trống đồng ốp nano 

giả gỗ dày - Chỉ 

M2 4 

Số và ký hiệu: 1847/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/06/2025
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trang trí xung quanh 

9 
Trống đồng hoa văn 

trang trí 

Cung cấp và lắp đặt: Trống 

đồng đông sơn dập nổi hoa 

văn - Kích thước 

đường kính 1.2m - Nặng 8kg 

Bộ 01 

 10 
Bộ bàn ghế tiếp khách 

 

Cung cấp Bộ bàn ghế tiếp 

khách  gồm 6 ghế sofa bọc 

nệm gỗ sồi + 3 đôn gỗ sồi + 1 

bàn khách gỗ sồi mặt kính 

Bộ 01 

11 Bảng tên alu chữ nổi  

Cung cấp và lắp đặt: Bảng 

hiệu nền đỏ alu - Chữ nổi 

mica trắng sữa 2mm, Viền 

đồng vàng 3cm 

m 0,9 

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán hợp đồng bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 

120 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp 

lệ. 

- Hình thức bảo hành : Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 

7 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Stt 
Tên công 

việc 
Yêu cầu Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

Thời 

gian bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 
(9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

Số và ký hiệu: 1847/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/06/2025
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- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Tp. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




